
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219607 Huỳnh Khả Ái 24/11/2003 Cà Mau DH21TIN06

2 211178 Nguyễn Thảo Anh 24/11/2003 Hậu Giang DH21XET02

3 219655 Cù Thành Đạt 24/06/2003 An Giang DH21TIN06

4 2110576 Phạm Huy Đạt 27/08/2003 Đăk Nông DH21TIN06

5 212923 Trần Nguyễn Tuyết Duy 07/11/2003 Cần Thơ DH21KTO03

6 2110403 Đoàn Thị Ngọc Duyên 27/11/2003 Hậu Giang DH21TIN06

7 219805 Trần Anh Hào 13/07/2003 An Giang DH21TIN06

8 2110061 Phạm Quang Huy 21/08/2003 Sóc Trăng DH21TIN06

9 219985 Lê Ngọc Huyền 28/05/2003 Sóc Trăng DH21LUA01

10 211262 Tạ Lan Khanh 16/10/2003 Vĩnh Long DH21MAR01

11 2010072 Nguyễn Duy Khánh 17/08/2002 Đồng Tháp DH21TIN06

12 2110339 Nguyễn Trọng Khiêm 27/10/2003 Sóc Trăng DH21TIN06

13 210484 Trương Thị Đăng Khoa 25/05/2003 An Giang DH21MAR01

14 219480 Võ Tuấn Kiệt 29/01/2003 Tiền Giang DH21TIN06

15 211720 Từ Văn Lam 28/07/2001 Cà Mau DH21XET02

16 213116 Trương Như Lê 29/06/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

17 2110508 Phùng Thanh Liêm 01/12/2003 Bạc Liêu DH21TIN06

18 210391 Nghị Nhã Linh 16/07/2003 Cà Mau DH21MAR01

19 211144 Nguyễn Thị Nhu Mỹ 10/04/2003 An Giang DH21MAR01

20 2110541 Trần Hạo Nam 21/04/2003 Cà Mau DH21TIN06

21 211097 Lê Thị Kim Ngân 18/04/2003 Hậu Giang DH21MAR01

22 210674 Lê Thị Kim Ngân 06/03/2003 Cà Mau DH21MAR01

23 212241 Tô Thị Kim Ngân 20/09/2003 Trà Vinh DH21XET02

24 225901 Trương Kim Ngân 01/03/2004 Cà Mau DH22XET04

25 219642 Trần Hữu Nghĩa 11/12/2003 Cà Mau DH21TIN06
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26 213917 Trịnh Như Ngọc 13/07/2003 Bến Tre DH21KTO03

27 212928 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 14/06/2003 DH21KTO03

28 219768 Lê Văn Nhí 09/08/2003 DH21TIN06

29 210498 Nguyễn Thị Kim Oanh 08/12/2003 Bến Tre DH21LUA01

30 210156 Nguyễn Thị Bích Phượng 18/03/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

31 211748 Cao Quý Thành 26/01/2003 DH21LUA01

32 2110070 Đặng Lâm Chí Thành 05/09/2003 An Giang DH21TIN06

33 212500 Võ Bé Thơ 09/06/2002 Cà Mau DH21XET02

34 213260 Lê Thị Hoàng Thư 03/05/2003 An Giang DH21KTO03

35 219551 Nguyễn Đồng Thuận 19/08/2003 Cần Thơ DH21TIN06

36 2110425 Lê Thanh Toàn 11/07/2003 Cần Thơ DH21TIN06

37 213044 Nguyễn Thị Tuyết Trân 19/09/2003 Trà Vinh DH21KTO03

38 219530 Mai Quốc Trí 12/07/2003 Cà Mau DH21TIN06

39 2110186 Phan Thanh Trí 26/09/2003 Trà Vinh DH21TIN06

40 212860 Ngô Thị Bích Tuyền 18/03/2003 Kiên Giang DH21MAR01

41 211096 Tăng Ngọc Tuyền 19/06/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

42 2110373 Huỳnh Ngọc Tỷ 26/01/2003 Cà Mau DH21TIN06

43 2110923 Lê Thị Ngọc Yến 06/04/2003 DH21KTO03


